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Nói đến pháp môn Tịnh độ, ta hiểu ngay trì niệm danh hiệu Đức Phật A DI ĐÀ. Đây là pháp tối thắng mà thường bị lầm tưởng chỉ dành cho quần chúng căn cơ thấp.
 Tổ Huệ Viễn (334-416) đời nhà Tấn, khai sáng pháp môn Tịnh độ, lần lược truyền qua các cao Tăng duy trì và phát triển, không những tại Trung Quốc, mà lan sang Hàn quốc, Nhật Bản và Việt Nam.(Truyền thuyết đời Đường ngài Phong Can là hóa thân của Phật A Di Đà). Ở Nhật gọi là Liên Tông, riêng Việt Nam có Liên tông Tịnh độ Non bồng do H.T Thiện Phước khai sáng vào thập niên 1960 thế kỷ hai mươi tại Biên Hòa; Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam do đức Tông sư Minh Trí sáng lập năm 1934. Và sau này, từ gốc Tịnh độ đã sản sinh ra nhiều chi nhánh tùy căn cơ quần chúng mà hướng dẫn những khóa tu hoặc ngắn ngày hoặc dài ngày. Hằng năm ở Bình Dương vẫn có khóa tu bách nhật trì danh tại Nhất Nguyên Bửu tự, liên tục 100 ngày, người tham dự không phải đóng bất cứ chi phí nào. Hầu như phần lớn các chùa đều áp dụng pháp môn niệm Phật, cũng hướng dẫn cho tín đồ, vì xem đây là pháp tu thích hợp với trình độ quần chúng. Chùa Hoằng Pháp cũng thường tổ chức khóa tu một ngày như vậy.
Pháp môn Tịnh độ y cứ vào ba bộ kinh: “Vô lượng thọ, A Di Đà và Quán Vô lượng thọ kinh”; Tại Nhật được ngài Pháp Nhiên triển khai rộng rãi, gọi là Liên tông. Một số Thiền sư Trung Hoa cuối đời cũng chấp nhận pháp môn Tịnh độ. Việt Nam có Sư Giác Khang từng tu Thiền mà vẫn đề cao Tịnh độ; cố Hòa thượng Thiền Tâm và một số hành giả vẫn xem Thiền-Tịnh song tu là đôi cánh trên con đường hành trì.
Hành giả trì danh hiệu Phật A Di Đà là do 48  lời nguyện của Ngài hỗ trợ cho chúng sinh tin tưởng nhưng không đủ khả năng tự mình giải thoát; nương vào tha lực giúp cho tự lực được công viên quả mãn. Tuy nhiên, không chỉ miệng niệm là được, hành giả phải hội đủ ba đức là Tín- hành- nguyện; Đức tin sâu dày, thực hành chuyên cần ( lợi hành cho tha nhân nữa) và tâm nguyện tha thiết.
Các phương cách khi thực hiện:
Giúp hành giả chế ngự tâm bằng cách lần tràng hạt và và đếm số lượng.
Thật tướng niệm Phật (niệm tự tính Di Đà của mình).
Quán tưởng niệm Phật là quán tưởng y báo chính báo nơi cõi Tịnh độ.
Quán tượng niệm Phật nhìn vào hảo tướng của Phật mà quán xét.
Trì danh niệm Phật ( H.T Thiền Tâm trình bày 10 phương cách: phản văn trì danh, sổ châu trì danh, tùy tức, truy đỉnh, giác chiếu, lễ bái, ký thập, liên hoa).
·  
Ngoài những phương cách trên, Kinh Phật còn dạy “tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo”.
Như vậy không chỉ niệm danh mà tự thân cũng phải chuyển hóa mọi tập khí, mọi hạt giống tiêu cực, đâu ỷ lại tha lực của đức Phật là đủ.
Lâu nay trì danh phải đủ 6 chữ gọi là lục tự Di Đà. Khởi đầu là Nam Mô ( có nghĩa quay về, nương tựa, kính lễ…) NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có nghĩa con xin kính lễ hay con xin quay về nương tựa đức Phật A Di Đà; sau này có một trường phái bỏ hai chữ Nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật, vậy là dấy lên cao trào chống đối.
Người ta nghĩ là bỏ hai chữ “Nam Mô” mà chỉ kêu tên Di Đà là vô lễ. Cũng như gọi tên người lớn mà không có dạ thưa. Ở đây, vấn đề hiện rõ tâm đối ứng – người niệm là chủ thể, Đức Phật là đối tượng khách thể. Có chủ có khách là còn đối đãi, còn sự tướng. Xem đức Phật là điểm để nương tựa trong tha lực, rất cần cho căn cơ phổ thông. Đây là pháp hành thuộc thể tướng.
Bỏ hai chữ “Nam Mô” không phải bất kính mà tự quay về nội thể: “tự tính Di Đà” trong mỗi người. Vô lượng thọ, vô lượng quang là thể tính trong mỗi chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là tánh giác trí tuệ; vì thế nhà Phật thường nói:”duy tuệ thị nghiệp”. Tự tánh Di Đà biểu thị ánh sáng tuệ giác, hành giả tâm niệm A Di Đà Phật là luôn thể nhập tuệ giác chính mình.Bấy giờ không còn chủ thể và khách thể. An trú trong ánh sáng tâm thức để nhập định,biến “A lại da thức” thành bạch tịnh thức, từ năng lượng sinh thức chuyển qua năng lượng siêu thức mà không phải thông qua bất cứ pháp hành phức tạp nào. Đây là nhập vào thể tánh.Phải chăng pháp môn niệm Phật vừa thích hợp cho mọi căn cơ, không thể xem là pháp tầm thường dành cho căn cơ thấp.
Tánh tướng viên dung
MINH MẪN
26/10/2023  (12/9/QUÝ MÃO)
Chú thích: 
Phản văn - trì danh pháp niệm Phật theo tư tưởng kinh Lăng Nghiêm
Pháp phản văn Trì danh này ứng hợp với pháp tu “văn tu văn huân như huyễn tam muội” của Đức Quán Thế Âm, là pháp viên đốn ưu việt phù hợp nhất với căn tánh chúng sinh cõi Ta bà, sớm đắc sức Vô úy và tánh đồng thuận không chống trái với chúng sinh, hợp với Bản nguyện độ sanh của Phật A Di Đà, dễ thành tựu HUỆ HẠNH “Tín, Nguyện”, thân nơi Ta bà mà tâm đã sinh sang cõi Cực Lạc.
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I. Khái quát tư tưởng pháp môn Tịnh Độ.
(Tham khảo trong Pháp môn Tịnh độ)
Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Pháp sư Huệ Viễn được coi là Tổ đầu tiên của Tịnh tông Trung Hoa; thành lập Bạch Liên Xã quy tụ được hơn ba ngàn cả tăng lẫn tục toàn các bậc hào kiệt trong đời, trong đó có 18 vị là bậc thượng thủ, để lại cho hậu thế đời sau vô số câu chuyện vãng sinh ly kỳ.
Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn.
 
Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu cả Tiểu thừa giáo, Đại thừa thỉ giáo, Đại thừa chung giáo và Đại thừa đốn giáo. Đốn, vì tông này không luận bàn về pháp tướng mà chỉ chuyên về chân tánh, không cần trải qua nhiều thứ lớp, tu tập trong một đời có thể chứng lên quả vị Bất thối chuyển. Đây chính là những điểm siêu xuất, đặc thù của tông Tịnh Độ.
 
Giáo nghĩa Tịnh Độ được y cứ trên ba bộ kinh và một bộ luận làm cơ sở nòng cốt để phát huy gồm: Phật Thuyết A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh (còn gọi Thập Lục Quán kinh) và một bộ luận là Tịnh độ vãng sanh luận của Bồ tát Thế thân.
 
Kinh A Di Đà được đức Thế Tôn tuyên thuyết tại tinh xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ, nội dung giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế giới ấy bằng phương pháp chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn chứng của mười phương chư Phật để làm tăng tiến niềm tin cho người niệm Phật.
 
Ở núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành Vương Xá, Ngài tuyên thuyết kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả quá trình hành Bồ tát đạo của Tỳ kheo Pháp Tạng (tiền thân Phật A Di Đà), trong khi tu nhân đã đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai phát bốn mươi tám đại nguyện thù thắng cao cả để trang nghiêm Phật độ, nhiếp hóa quần sanh. Kế đó nói về công đức tu hành, trí tuệ thần biến của Thánh chúng cõi ấy, khiến chúng sanh sanh tâm khát ngưỡng phát nguyện quay về.
Tại vương cung Tần Bà Sa La thuộc thành Vương Xá, do sự thỉnh cầu của hoàng hậu Vi Đề Hy, Ngài tuyên thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỉ bày mười sáu pháp quán làm cơ sở vãng sanh Tịnh độ.
 
Sau này Bồ tát Thế Thân nương vào kinh Vô Lượng Thọ tạo bộ Tịnh độ vãng sanh luận, tán dương cảnh giới trang nghiêm thù thắng của Cực Lạc và xiển dương pháp tu Ngũ niệm môn (lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán tưởng và hồi hướng) làm nhân tố cầu vãng sanh. Ngoài ba kinh và một luận trên, còn có rất nhiều kinh luận Đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích… Đại trí độ, Đại Tỳ bà sa… cũng đều tán thán và đề cao tư tưởng cầu sanh Tịnh độ của Phật A Di Đà.
 
Vì phạm vi cứu độ của pháp môn Tịnh độ rất rộng sâu, trên là bậc Đẳng giác Bồ tát, dưới là hạng phàm phu ngũ nghịch thập ác tội chướng nặng nề. Nên pháp môn này thường bị hiểu nhầm là pháp môn quyền biến, hay là pháp môn cơ sở dành cho hạng tối dốt, lè tè sát đất.
 
Có thể nói, trong các pháp môn tu hành đức Thế Tôn dạy trong suốt 49 năm thuyết pháp, pháp môn Niệm Phật là giản tiện, trực tiếp nhất; nhưng trong các pháp Niệm Phật, pháp Trì Danh lại càng trọng yếu, giản tiện hơn cả, nên được tôn xưng là “tiệp kính chi kính” (con đường tắt nhất trong các con đường tắt). Kinh A Di Đà giảng rõ: Chấp trì thánh hiệu chính là nhiều phước đức, nhiều thiện căn, liền được đới nghiệp vãng sanh. Được vãng sanh liền chứng ngay ba bậc Bất Thoái.
 
Tổ Ngẫu Ích nói: “Trong các pháp Niệm Phật, tìm lấy pháp tiện lợi, ổn đáng nhất không gì bằng pháp Tín, Nguyện, chuyên trì Danh hiệu Phật.”
Như đã nói, môn Trì Danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhất, nhưng cũng là pháp thuận tiện, siêu việt, thù thắng, viên đốn bậc nhất. Pháp Trì Danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người, trong đó pháp Phản Vãn Trì Danh là pháp ứng hợp căn cơ nhất, nhanh chóng đưa hành giả vào cảnh giới Niệm Phật tam muội.
Tu pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong nhưng tâm lìa tướng sở văn, tức là nghe mà không khởi tâm phân biệt, so đo với thanh âm mình nghe, lâu dần lắng đọng dứt được tướng sở văn sẽ đi vào dòng viên thông, quên đi tướng động tĩnh, quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn, khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm.
Pháp phản văn Trì danh này ứng hợp với pháp tu “văn tu văn huân như huyễn tam muội” của Đức Quán Thế Âm, là pháp viên đốn ưu việt phù hợp nhất với căn tánh chúng sinh cõi Ta bà, sớm đắc sức Vô úy và tánh đồng thuận không chống trái với chúng sinh, hợp với Bản nguyện độ sanh của Phật A Di Đà, dễ thành tựu HUỆ HẠNH “Tín, Nguyện”, thân nơi Ta bà mà tâm đã sinh sang cõi Cực Lạc.
 
 
 
II. Cốt tủy của pháp Tín Nguyện Trì Danh.
 
Như phần trên đã nêu, các Tổ sư Thiền Tông như Vĩnh Minh, Ngẫu Ích, Long Thọ.. đồng thanh khen ngợi pháp môn Trì Danh là pháp môn viên đốn bậc nhất; nhưng vì sự hành trì quá đơn giản nên thường người tu bao gồm cả hành giả Tịnh độ cũng hay hiểu lầm đó là lời sách tấn động viên có tính chất khuyến tấn tu hành mà thôi. Con tuy tâm trí cạn cợt si ám, cầu Đức Từ Phụ Di Đà cùng thánh chúng gia hộ, nương theo Phật lực từ bi có thể tỏ bày, hiển lộ được đôi chút pháp môn diệu kỳ này, có thể tăng trưởng tín tâm, làm tư lương chúng sinh sơ cơ thời mạt chúng con đều có thể lên thuyền từ độ sanh của Phật Di Đà đến cõi Diệu thắng.
 
1.Thiền tối thượng thừa là gì?
 
Lễ bộ Thị lang Tô Phổ hỏi ngài Thần Hội:
- Vì sao gọi là Đại thừa? Thế nào là Tối thượng thừa?
Thần Hội đáp:
- Bồ-tát tức là Đại thừa. Phật tức là Tối thượng thừa.
Hỏi tiếp:
- Đại thừa và Tối thượng thừa có gì sai khác?
Đáp:
- Gọi là Đại thừa, như Bồ-tát thực hành bố thí ba-la-mật, quán ba việc thể không. Cho đến các ba-la-mật còn lại cũng như thế. Cho nên gọi là Đại thừa. Tối thượng thừa thì chỉ thấy tự tánh vốn không tịch, liền biết ba việc xưa nay tự tánh là không, trọn không cần khởi quán. Cho đến Lục độ cũng như thế. Đó gọi là Tối thượng thừa
Tổ Tông Mật nói: “Người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền Tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là Nhất hạnh tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội”.
Hòa thượng Trúc Lâm dạy: “Tất cả đều từ chân tâm hiện thì khi gặp cảnh không còn phân biệt mình, người, khen chê, tốt, xấu, hay dở, không khởi niệm thủ xả v.v., tức khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm không còn dính mắc. Vì vậy không cần đoạn, không cần tu, mặc tình tự tại”.
Lại nói: “Thời bây giờ, có một số người nghe tông này, liền vin vào đó mà ăn ngủ, đi đây đi kia chơi... Đó là lầm lớn. Mặc tình tự tại là khi nào đối cảnh tâm không khởi niệm chạy theo cảnh. Chúng ta, tâm còn chạy theo cảnh thì phải ngồi lại tu”
2.Phản văn Trì danh - cách thức hành trì diệu dụng của Pháp Tín, Nguyện Trì Danh hiệu Phật.
Trên pháp hội Lăng Nghiêm, Phật sắc cho Bồ tát Văn Thù lựa chọn pháp môn viên thông, ngài Văn Thù đã chọn pháp môn “Nhĩ Căn Viên Thông” của Quán Thế Âm Bồ tát là tối đệ nhất, mà tinh yếu của pháp môn này chính là “Phản văn văn tự tánh”.
Pháp môn Phản văn văn tự tánh là xoay cái nghe điên đảo này về Tự tánh, Tự tánh thì chẳng có năng văn, sở văn; vậy nên gọi là Phản văn, cũng là Bản tánh văn; nghịch cảnh trần, hợp giác tánh, nên gọi là Phản (trở về). Đã trở về Bản văn, tức thấy Bản lai diện mục xưa nay, cũng là Tánh văn này, liền thành Vô Thượng Bồ Đề.
 
Kinh Niệm Phật Ba la mật viết:
“Này Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị. Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành Niết-bàn. Là phương tiện vi diệu bậc nhất, thường cải biến hết thảy Sở-y và Sở-hành của mọi chúng sanh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu, trói buộc, trở về với Bản-tánh Vô-lậu, Giải-thoát.”
 
Nên pháp Phản văn Trì Danh với bậc thượng căn chính là niệm Pháp thân Phật, niệm Tự Tánh Di Đà Phật.
Ngẫu Ích đại sư dạy: một niệm tương ưng một niệm Phật; niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật.
Ở cảnh giới này cổ đức có ghi:
Nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt
Nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu
Đối với 54 địa vị Bồ tát, pháp Niệm Phật Trì Danh chính là pháp Niệm Phật Thật tướng.
Hỏi: Các bậc Bồ tát kiến tánh cũng tu pháp môn Niệm Phật ư?
Đáp: Vì pháp môn Niệm Phật chính là con đường thẳng tắt thành Phật của chư Phật mười phương ba đời. Mỗi vị Bồ tát đều muốn cầu sinh Tịnh độ, vì chẳng lìa thấy Phật, chẳng lìa nghe pháp, chẳng lìa cúng dường chúng tăng mà mau chóng lên đến địa vị Đẳng giác, đắc Đại tự tại ra vào vô lượng vô biên cõi nước, rộng làm vô lượng Phật sự viên mãn. Như Bồ tát Long Thọ, chứng Hoan hỉ địa vẫn phát nguyện cầu sanh về Tây phương vậy.
 
Nên nói Phản văn Trì danh đối với bậc thượng căn chính là pháp Thiền tối thượng thừa vậy.
Với bậc trung hạ căn sơ phát tâm, pháp Phản văn trì danh là pháp Đại thừa ứng hợp với căn cơ. Như cổ đức nói: pháp môn Trì danh hiệu Phật, đối với người cao thì nó là cao; đối với người thấp thì thành thấp, mỗi căn cơ đều được hưởng dụng trọn vẹn lợi ích.
 
Ấn Quang đại sư nói: Thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay; pháp không cao thấp, hợp cơ là Diệu pháp.
Như với bậc thượng căn, mỗi câu Phật hiệu đều lưu xuất từ Biển Diệu giác, chẳng phải khởi quán, nhưng với bậc trung hạ căn sơ phát tâm, ta phải tự quán xét căn cơ bản thân, đi từ cánh cửa nhĩ căn, nắm chặt Bảo kiếm vương Thánh hiệu A Di Đà gỡ từng gút thắt mà vào dòng viên thông.
 
Kinh Lăng Nghiêm viết: Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng:
Cả hai mươi lăm vị Vô-học vừa là đại Bồ-tát, vừa là A-la-hán, vừa rồi đã trình bày từ thuở ban đầu phát tâm cho đến khi thành đạo, mỗi mỗi đều dùng một căn, một trần, một thức, hoặc một đại mà làm phương tiện tu tập để chứng được viên thông chân thật. Chỗ tu chứng của quí vị ấy thật không hơn kém, mau chậm khác nhau. Nhưng vì muốn cho thầy A Nan khai ngộ, nên giờ đây Như Lai nhờ ông xét kĩ, trong hai mươi lăm pháp môn tu tập kia, pháp tu nào xứng hợp với căn cơ của thầy ấy? Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh của thế giới này tu tập theo hạnh Bồ-tát mà cầu đạo Bồ đề Vô thượng, thì họ nên dùng pháp môn phương tiện nào để dễ thành tựu?
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vâng theo từ ý của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nương theo oai thần của Phật mà nói bài kệ bạch Phật rằng:
 
Biển Giác tánh lắng trong,
Vốn tròn vẹn nhiệm mầu;
Bởi bản minh chiếu soi,
Cho nên có “sở chiếu”;
Do phân biệt “năng, sở”,
Làm mất tánh bản minh.
 
Tất cả chúng sanh vốn trong tánh thể thanh tịnh sáng suốt sẵn có, chợt khởi lên một niệm bất giác, gọi là “câu thỉ vô minh” chiếu soi trở lại bản tâm, thành ra đem tự tâm mình đi tìm kiếm tự tâm, khiến cho pháp phi huyễn thành pháp huyễn; biến cái chân thật sáng suốt thành đối tượng để cho mình chiếu soi. Nhân đó có tâm có cảnh hiện tiền, lần lượt sanh ra các thứ sai biệt; từ đó thế giới, chúng sanh tiếp nối xoay vần mãi mãi cho đến không biết đâu là ngằn mé, không biết đâu là cuối cùng thành ra quên mất cả đường về.

Cũng vậy, tánh nghe chúng sinh bản lai vốn tròn đầy vắng lặng, do một niệm vô minh nổi lên, chạy theo tướng động tĩnh bên ngoài nên dường như có tướng “sở văn” tức là đối tượng của cái nghe; đã có đối tượng của cái nghe thì tất nhiên cũng thành lập cái đối đãi của nó là “năng văn”, tức là cái ngã (Ta), cái có khả năng nghe; đã có tướng Ta thì tất nhiên sẽ có tướng chúng sinh, thế giới, thọ giả…
 
Lâu nay, cái nghe của chúng sinh luôn mang theo cái ngã, bị cái ngã trói buộc. Ví như khi nghe một bản nhạc; người thích thì bảo nó hay; người không thích thì bảo nó dở. Cùng 1 bản nhạc, qua cái nghe 2 người đã thành khác; đó là do cái ngã và bản nhạc đó đã thành ra là tôi nghe thế này, tôi nghe thế kia, không còn đúng bản chất thật của bản nhạc. Đó gọi là “sở văn”, do sở văn mang theo tri kiến của ngã mà tất cả âm thanh thành ra sai biệt.
 
Tiếp nối phân biệt đối đãi qua lại không ngừng, vọng tưởng điên đảo nên che mất tánh vắng lặng tròn đầy của tánh nghe, mê lầm cái tiếng với cái nghe như ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm; năng sở không có chủ đích nhất định.
Kinh viết:
Kính bạch đức Thế Tôn!
Phật ở cõi Ta-bà,
Theo cơ nghi cõi này
Lập giáo thể chân thật,
Thanh tịnh mà châu biến,
Chỉ tại nói và nghe.
Muốn chứng tam-ma-đề,
Thật nên dùng tánh nghe.
Lành thay, Quán Thế Âm!
Đã lìa khổ, giải thoát;
Trải qua hằng sa kiếp,
Vào vô số cõi Phật,
Được sức đại tự tại,
Bố thí đức vô úy
Cho tất cả chúng sinh;
Tiếng nói pháp nhiệm mầu,
Tiếng nói nhìn vào đời,
Tiếng hoàn toàn thanh tịnh,
Tiếng ứng hợp thời cơ;
Thường cứu giúp thế gian
Mọi sự đều an lành,
Chứng đạo xuất thế gian,
Thường trụ, không sinh diệt.
 
 
Đức Bồ tát Quán Thế Âm là bậc Đẳng giác Bồ tát, cùng với Đức Đại Thế Chí đứng hai bên phải, trái Phật A Di Đà, được gọi là Tây Phương Tam Thánh, thường ở cõi Ta bà tiếp dẫn người niệm Phật vãng sinh về cõi Cực Lạc. Ngài tu pháp môn “Như huyễn văn huân văn tu Kim cang tam muội” nơi Phật Quán Thế Âm.
 
 
Như huyễn có nghĩa là tánh của thanh âm là hư vọng, như hoa đốm giữa hư không; ngay lúc này liền có, sát na sau dời đổi, không có tướng nhất định. Nhân nơi thanh trần mà phát ra cái biết của nhĩ căn. Tri thức phân biệt sinh khởi là do sáu trần. Nhân nơi nhĩ căn mà có tướng của thanh trần. Tướng sở văn và năng văn đều không có tự tánh, như bó lau gác vào nhau.
Văn huân có nghĩa là huân tập tánh nghe hằng ngày.
Văn Tu có nghĩa là thường tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu nầy.
Kim cang có ba nghĩa: kiên cố, xán lạn, và bén nhọn. Thể của kim cang là kiên cố bất hoại. Tướng của kim cang là xán lạn, có thể soi sáng bóng tối trần gian. Dụng của kim cang là sự bén nhọn của nó.
Tam muội có nghĩa là bất động hay là định. Sự vắng mặt của vọng tưởng chính là tam muội. Đây là pháp Kim cang tam-muội. Khi hành giả phát huy định lực này, sẽ được thành tựu Kim cang tam-muội.
 
Kính bạch đức Thế Tôn!
Như Quán Âm đã nói,
Ví như có một người
Đang ngồi nơi yên tĩnh,
Mười phương đều đánh trống,
Thì người ấy cùng thời
Nghe trống khắp mười nơi;
Cho nên biết tánh nghe
Bản lai vốn viên mãn,
Không vọng, không hư dối.
 
Mắt nếu bị ngăn che,
Không thể thấy thông suốt;
Miệng, mũi cũng như vậy;
Thân có chạm mới biết;
Ý niệm luôn lăng xăng,
Ngổn ngang không đầu mối!
Tai, cách tường vẫn nghe,
Xa gần đều nghe được,
Năm căn không sánh bằng;
Cho nên biết tánh nghe
Bản lai vốn thông suốt,
Không vọng, không hư dối.
 
Đoạn kinh văn này Đức Văn Thù nêu ưu điểm nổi bật của nhĩ căn so với 5 căn còn lại của chúng sinh cõi Ta bà. Năm căn kia đều có giới hạn không bằng nhĩ căn. Mắt bị ngăn che thấy trước không thấy sau; thiệt căn, tỷ căn có hợp thì mới biết; thân căn cũng vậy khi hợp thì mới có biết xúc, ly ra thì không. Ý căn thường lăng xăng, không rõ mối manh. Nhĩ căn thì dù xa dù gần dù ngăn bít nó cũng nghe, so với năm căn kia, nhĩ căn viên thông hơn. Hơn nữa, dù trong lúc ngủ tánh nghe vẫn thường hằng nên gọi là chân thật viên thông.
 
Nay cõi Ta-bà này,
Nương tiếng nói luận giải,
Nghĩa lí được tuyên dương.
Nhưng chúng sinh mê muội,
Không thấu đạt tánh nghe,
Chỉ bám theo thanh trần,
Cho nên mãi lưu chuyển!
Ngay như thầy A Nan,
Tuy nghe nhiều nhớ kĩ,
Không khỏi vướng niệm tà!
Mê tiếng thì lưu chuyển;
 
Trong cõi Ta Bà ngũ trược; hạng phàm phu mê muội chấp thường chấp đoạn; chấp vô thường là thường; chấp thường là vô thường điên đảo rối loạn; mê lầm tánh nghe với thanh âm; nên chẳng biết tánh thường hằng tròn đầy của tánh nghe nơi tự tâm mà chỉ biết cái nghe nơi lỗ tai; nên bị xoay chuyển theo thanh trần. Do lỗi “bám theo thanh trần” mà bị thanh trần kéo trôi trong lục đạo sinh tử. Vì chấp vào đối tượng được nghe nên hoặc sinh tâm yêu thích, hoặc sinh tâm chán ghét, sinh tâm phân biệt điên đảo rời xa Bản giác..
 
 
Ví như nghe giọng hát hay làm ta thích thú, tiếng la hét ồn ào làm ta khó chịu; đó là bám theo thanh trần. Cõi Ta bà chúng sinh giao tiếp chủ yếu bằng âm thanh, nên nói âm thanh là cái gốc của ái tình dục vọng cũng không sai. Vì bám theo thanh trần nên bị thanh trần cuốn rời xa Bản giác; chỉ còn sống với vọng tâm, vọng thân vô thỉ kiếp xoay vần.
 
 
Xoay nghe vào bản tánh,
Thì chứng ngộ chân thường.
 
Đây chính là mấu chốt của pháp tu Nhĩ căn viên thông; làm sao xoay cái nghe vào Bản tánh?
Muốn xoay cái nghe vào Bản tánh, tức người tu phải tự mình nhận lấy được Bản tánh vắng lặng tròn đầy, hay còn gọi là Chân tâm thường trụ hoặc Tự tánh Di Đà theo cách nói của Tịnh tông. Đây cũng chẳng phải chỉ thẳng Tâm tánh, kiến tánh khởi tu của Đức Lục tổ đấy ư? Nhưng dù có nhận được Bản tánh chân thường cũng chỉ như biết đường về nhà; mà chúng ta trôi lăn vô lượng kiếp; đường về hãy còn rất xa; còn phải đoạn tam hoặc, chứng nhị không, nghịch lưu ngược dòng mà trở về.
 
 
Cái nghe hướng ra thanh trần là do cái nghe bị dẫn dắt bởi ngã kiến trói buộc, nên thanh âm nghe bị bóp méo không đúng như thật. Muốn xoay cái nghe trở về Bản tánh phải lìa niệm phân biệt đối đãi, yêu ghét nơi thanh trần, nghe thanh âm đúng như nó vốn có chứ không còn là “cái nghe của tôi nữa”. Được như vậy liền theo tánh nghe khế nhập Chân thường. Khi đó mới hay tánh nghe thường hiện hữu chẳng phải nương nhờ nhĩ căn. Như  thiền sư Cổ Linh Thần Tán từng có kệ:
“Linh quang riêng chiếu
Vượt khỏi căn trần
Bày hiện chân thường
Chẳng nệ văn tự”
 
Thầy đã từng được nghe
Tất cả pháp bí áo
Của vô lượng chư Phật,
Nhưng dục lậu chưa trừ,
Tuy tích chứa nghe nhiều,
Trở lại thành lầm lỗi!
 
Thầy đã dùng cái nghe
Để thọ trì Phật Pháp,
Sao không xoay cái nghe
Để nghe cái tánh nghe?
 
Ngay như Ngài A Nan tuy vô số kiếp nghe pháp âm của Đức Thế Tôn; nhưng do vẫn chỉ dùng cái vọng tâm phan duyên nên pháp âm trở thành tướng “sở duyên”, nghĩa là vẫn bị pháp âm chuyển chứ không phải là chuyển pháp âm; vẫn trong vòng điên đảo lầm lẫn phương tiện và chân lý; ngón tay và mặt trăng; nên tâm chưa thể nhập vào pháp tánh; trái lại pháp âm trở ngược lại thành thứ “sở tri” chướng ngại pháp tánh, chỉ biết cái nhân điên đảo suông trên lý thuyết mà cái điên đảo trước mắt thì không biết gì. Tâm phan duyên chính là cái tâm hướng ra ngoài tìm cầu, duyên theo lục trần điên đảo.
 
 
Ngài A Nan vốn là bậc Bồ tát, ẩn hạnh Bồ tát thị hiện làm Thanh văn hữu học, để mô phạm cho hàng hậu học sơ phát tâm đời vị lai; cảnh tỉnh những ai thích nghiên cứu Phật pháp, thích sự diệu kỳ nơi ngữ ngôn tướng hảo mà không thật tâm tu hành.
 
Nếu nhận tâm phan duyên làm chính mình, làm tự tánh rồi theo duyên mà quên mất cái thật thể sáng suốt ở nơi mình, đó là tự quay lưng với chính mình, là “bối giác hợp trần”. Hạng phàm phu thấy sắc thì chỉ nhớ có sắc, nghe tiếng thì nhớ có tiếng, quên mất cái thật nơi chính mình, chỉ nhận cái tâm đó làm tự tánh, làm chính mình. Do đó mà Phật thương xót, mới ra đời dùng nhiều phương tiện đánh thức chúng sanh cho nhớ trở về, không để trôi lăn theo đó nữa.
 
Phàm phu thì tâm bị vật chuyển, nay hành giả phát Vô thượng Bồ đề tâm, tu Chân tâm thường trụ phải trái trần hiệp giác; dùng tâm chuyển vật mới nghịch lưu trở về Tự tánh.
 
Nghe, không tự nhiên sinh,
Nhân tiếng mà có tên.
 
Thiền sư Ngộ An ở chùa Thùy Lộc, xem kinh Lăng Nghiêm này đến đoạn “tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn”. Nghĩa là thấy biết mà lập thấy biết tức là gốc vô minh, còn thấy biết mà không lập thấy biết đây tức là Niết-bàn. Đọc tới đoạn này thì Ngài có cảm cho nên Ngài mới phết trở lại. Tức là “tri kiến lập tri, tức vô minh bổn” thì Ngài phết trở lại là “tri kiến lập, tri tức vô minh bổn”. Tức khi cái thấy biết đã lập rồi thì cái thấy biết ấy là gốc vô minh.
 
Phật dạy: do nơi 2 thứ vọng trần là động và tĩnh phát ra cái nghe bên trong, thu nạp các đối tượng động tĩnh này (sở văn) gọi đó là tánh nghe (năng văn). Nếu xa rời 2 thứ động tĩnh này thì cái nghe hoàn toàn không có tự thể.
 
Ngài Trường Thủy Tử Tuyền theo Pháp sư Hồng Mẫn nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, đến phần nói về Bồ-tát Quán Âm phản văn văn tự tánh, tới đoạn “động tịnh hai tướng rõ ràng chẳng sanh” thì Ngài có tỉnh; đến thưa với Pháp sư Hồng Mẫn: “Gõ hư không, đánh vào gỗ vẫn còn rơi vào nơm bẫy, trừ bỏ hai đường này mới khế hợp ý chỉ này”. Pháp sư ấn chứng cho Ngài.
 
Xoay nghe nghe tự tánh,
Thoát li khỏi thanh trần.
 
Do vậy cội gốc làm tâm lưu chuyển chính cái sở văn hư vọng kia, xoay cái nghe tức là không bị cái sở văn hư vọng lôi kéo. Ví như khi ta nghe một bài hát, liền sinh tâm yêu thích lẩm nhẩm theo, tức là bị tướng sở văn kéo trôi.
 
Đức Phật dạy: đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng sông rộng 40 do tuần.
Thế thì có thể hiểu dòng lũ thanh trần giống như cơn lũ rộng 40 do tuần kéo trôi chúng ta. Muốn xoay cái nghe trước hết phải rời xa cái tướng sở văn hư vọng. Làm sao chúng sinh sơ phát tâm cõi Ta bà thời mạt pháp có thể dứt bỏ tướng sở văn, không bị thanh trần lôi kéo?
 
Như huyễn: hiểu một cách đơn giản là quán sát các pháp đúng bản chất không thật có cũng không thật không, luôn dời đổi không nắm bắt được. Ban đầu hành giả quán thanh âm là duyên giả hợp 2 tướng động tĩnh, vốn chẳng đâu đến, lại cũng không đi về đâu. Hành giả để thanh âm qua căn tai như người lữ khách đứng trước ngã sáu đường bàng quan quan sát; thấy người qua lại nườm nợp, vẫn nhận biết mà chẳng quan tâm những người đó từ đâu đến lại đi về đâu.
 
Như một người ra phố dạo chơi; về đến nhà, người nhà hỏi: “Phố hôm nay có gì không anh?” Người đó đáp “Chẳng có gì”. Phố đâu thể chẳng có gì, chỉ vì người đó chẳng để tâm đến vật gì nên nói chẳng có gì.
Phật Hoàng Trần Nhân Tông có câu thơ:
Trong nhà sẵn bảo thôi tìm kiếm
Đối cảnh tâm không chẳng phải Thiền
Tâm không ở  đây chính là tâm không tác ý, tâm vô sở niệm vậy.
 
Nói thì thật đơn giản nhưng khi tu tập lại chẳng hề dễ dàng vì chúng ta huân tập sở văn vô lượng kiếp, như đứng trước cơn lũ thì sức người yếu đuối tất bị kéo đi. Thế nên tỳ kheo Pháp Tạng qua 5 kiếp tư duy phát nguyện, lại dành ra vô lượng kiếp tinh tấn tu hành; hình thành pháp môn Trì Danh hiệu Phật nhiệm màu, lấy Danh hiệu Phật làm chỗ định tâm, làm chỗ trụ cho hành giả sơ tâm không bị dòng lũ cuốn đi. Chúng ta phải tự hiểu mình chẳng phải bậc long tượng như đức Lục Tổ Huệ Năng mà có thể vô sở trụ trước lục trần.
 
Văn huân: Nghĩa là huân tập chủng tử Phật hiệu hàng ngày, hàng giờ.
Vì sao phải niệm Di Đà, Ngẫu Ích đại sư nói: “Nhằm làm cho hàng sơ cơ dễ biết chỗ để chú tâm, do A Di Đà Phật có bổn nguyện thù thắng, do Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh cõi này, có thể làm cho chúng sinh vui vẻ tin tưởng, chứng nhập, có thể dấy động chủng tử Phật từ trong quá khứ, có thể làm cho ma khó có thể gây chướng ngại, ngăn trở, làm cho thể tánh dễ khai phát”.
Hành giả sơ phát tâm, tâm lực còn yếu, trước gió nghiệp mỏng manh hơn chiếc lá, tự mình phải giữ vững Bản tâm, huân tập chủng tử Danh hiệu Phật A Di Đà thường xuyên, để dần dần có được định tâm, định lực trước thanh trần.
 
Quá trình huân tập này phải bền bỉ đều đặn như lắng nước đục; gieo Phật hiệu vào A lại da thức đủ sức ngăn cản khiến chủng tử thiện ác tam giới không còn phát khởi; nghĩa là làm tướng sở văn dần dần lắng lại.
 
Nên Ngẫu Ích đại sư có nói: “Thanh châu gieo nước đục, nước đục chẳng thể không trong; Phật hiệu gieo nơi loạn tâm, loạn tâm chẳng thể không trở thành Tâm Phật.”
Trong thời đại mạt pháp, công nghệ thông tin rối loạn thường làm tâm chúng sinh loạn động; nhưng lại có ưu điểm là khi huân tu Phật hiệu, ta có thể dùng đài, ti vi phát Thánh hiệu A Di Đà ngày đêm; vì tánh nghe có ưu điểm viên thông; ngay cả khi ngủ cũng không bị chướng ngại; nên so ra càng siêu việt các pháp viên thông khác.
Dầu cho trong lúc ngủ,
Ý thức không nghĩ suy,
Nhưng không phải vì vậy
Mà tánh nghe chẳng có;
Cho nên biết tánh nghe
Vượt ngoài sự suy nghĩ,
Thân tâm không sánh bằng.
 
Có vị tăng hỏi Hòa thượng Trường Sa  Cảnh Sầm: - Thế nào là Quán Âm?
Ngài Trường Sa đáp: - Âm thanh, lời nói.
Lại nữa; cổ đức cũng nói:      “Thế gian, xuất thế suy cùng khắp
Chẳng niệm Di Đà lại niệm ai”
Thanh âm tối tôn vi diệu, chứa đựng vô lượng nghĩa lý chẳng phải là Muôn đức hồng danh Thánh hiệu A Di Đà đấy ư? Chẳng huân tu Thánh hiệu thì huân tu thanh âm gì?
Về giai đoạn tu nhân, có thể nói chúng ta ngày nay còn may mắn hơn cả Đức Quán Thế Âm thuở xưa; vì khi ngài tu nhân còn chưa có Thánh hiệu A Di Đà. Học đây rồi chúng ta thấy mình được duyên lớn mà cũng nhớ ơn lớn của chư Phật, Bồ tát. Chúng ta không phải nhọc nhằn cầu tìm mà được Phật, Bồ tát chỉ ra, vạch sẵn con đường trở về phía trước. Vậy mà chúng ta không biết quý trọng để tiến tu chẳng phải phụ lòng của Đức Từ Tôn và chư Đại Bồ tát lắm sao?
 
Văn tu: Tu nơi nhĩ căn- quán chiếu tánh nghe và âm thanh.
Có vị tăng hỏi Hòa thượng Huyền Sa:
- Con mới vào tùng lâm, xin thầy chỉ cho con đường vào?
Ngài Huyền Sa bảo: - Ông có nghe tiếng nước suối Yển chăng?
Ông tăng thưa: - Dạ nghe.
Ngài Huyền Sa bảo: - Hãy từ trong ấy mà vào.
Đó là Thiền sư chỉ thẳng từ cái nghe vào.
Đức Phật dạy Bản giác vốn diệu minh, sáng suốt; do một niệm câu thỉ vô minh, khiến Bản minh dường như có “năng-sở”; chia chẻ Bản tánh thành 6 căn riêng biệt; mỗi căn đều có cho riêng mình năng minh-sở minh, và không vượt qua ngoài cái giới hạn ấy như cái thấy không rời sáng tối; cái nghe không lìa động tĩnh,…
Muốn trở về Bản tâm thường trụ sáng suốt buộc phải gỡ nút thắt nơi 1 trong 6 căn này. Nếu hành giả đã phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chọn viên thông nơi nhĩ căn mà vào thì phải biết cởi bỏ gút thắt nơi nhĩ căn.
Đã nói từ trước, nhân 2 tướng vọng trần động tĩnh, mà nơi Bản giác sinh ra tánh nghe; thành lập năng văn-sở văn. Cái nghe của chúng ta hiện nay đã vốn không phải cái nghe tròn đầy sáng rỡ của Bản văn; chỉ là cái năng văn thô lậu của phù trần căn; nay trên nó lại nảy sinh ra cái sở văn hư vọng, chẳng phải điên đảo lắm sao?
Thế khác gì Diễn nhã đạt đa mê thích cái đầu mình trong gương; quên chân theo vọng mà phát cuồng bỏ chạy. Cái đầu vẫn sẵn đó, mà bảo là mất đầu rồi đi tìm đầu?! Có Ai thấy chăng cái cuồng của chính mình đó? Không cuồng, tại sao vẫn làm chúng sanh điên đảo đây? Thật cuồng, thì còn Ai có biết để chạy tìm?
Chính ta chẳng phải cái anh chàng Diễn nhã đạt đa đi tìm đầu kia ư?
Vậy muốn trừ bỏ cái gút nơi nhĩ căn làm ta điên cuồng; trước tiên phải trừ bỏ cái gốc chính là cái thức phân biệt nơi nhĩ căn, vì nó là thứ bám theo thanh trần. Thức tâm phân biệt đã dứt, khi đó tướng sở văn tự trừ bỏ thì tự nhiên năng văn chẳng do đâu mà thành lập; được tánh viên thông.
Với thanh trần, có diệu pháp nào tu tập rời bỏ tướng phân biệt giả dối hơn trụ tâm nơi Thánh hiệu Di Đà nữa ư; đấy là con đường thẳng tắt vào đạo vậy. Khi ấy gọi là chuyển thanh âm trở về Bản giác; còn ngược lại bám theo thanh trần sanh vọng niệm; ấy là bị âm thanh chuyển vào lục đạo.
 
Hành giả giữ tâm tu tập pháp môn Phản văn-Trì danh nhuần nhuyễn; ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Trước khi chưa tu, ta nghe bài hát hay thường bị hấp dẫn, mê luyến, nghe lời chê bai, tâm lập tức phản ứng. Nay khi nghe âm thanh này, hành giả nên khởi quán: “chính âm thanh lôi kéo ta trôi dạt luân hồi vô lượng kiếp, kiếp này ta gặp được pháp môn kỳ diệu này, ta quyết trụ nơi Thánh hiệu Di Đà; không để thanh âm lôi kéo nữa.”
 
Đó gọi là Phản văn- văn tự tánh; ngược dòng thanh trần, rời bỏ tiền cảnh, lắng nghe Thánh hiệu khởi trong tánh.
Có thể lấy phép ví dụ “cầm gậy đánh rắn”:
Hành giả cần khởi câu Phật hiệu rõ ràng, để tai nghe rành mạch từng câu một; xoay cái nghe nghe câu Phật hiệu. Mỗi âm thanh, dù là pháp âm chăng nữa, nếu hành giả dùng tâm phan duyên tích chứa đều là lỗi lầm. Đó cũng chính là câu: “Nếu dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta thì người đó thành tà đạo, không thể thấy Như Lai”.
 
Duy có Thánh hiệu A Di Đà là âm thanh tối tôn vi diệu, có năng lực dẫn dắt hành giả ngược dòng sinh tử, siêu việt tam giới theo chiều ngang; vô lượng vô biên diệu dụng, là cái neo để giữ hành giả trụ vững trước cơn lũ thanh trần xô đẩy, dần dần nghịch lưu về Tự tánh Di Đà.
Hành giả vừa niệm Phật, vừa để tâm lắng nghe câu Phật hiệu rõ ràng, rành mạch; nếu tâm phan duyên chợt bị kéo theo thanh trần bên ngoài hay vọng tưởng, lập tức phát hiện, đề khởi không để “con rắn” vọng tâm trôi lăn theo trần cảnh. Đấy ví như người cầm gậy đề phòng con rắn độc để nó chẳng cắn người.
 
Đến khi nào vào nơi phố chợ ồn ào, thị phi mà tâm bình thản vẫn giữ được Thánh hiệu A Di Đà mà không bị âm thanh lưu chuyển là bước đầu thành công đi vào pháp môn này.
 
Như mọi pháp môn Thiền quán khác thì đây mới chỉ là bước đầu hàng phục vọng tâm, ví như lấy đá đè cỏ, mới là bước những bước đầu tiên trên con đường giải thoát.
 
Nhưng với pháp môn Trì danh thì hành giả đã bước vào giai đoạn “Niệm Phật không gián đoạn”, ở giai đoạn này Tín, Nguyện đã sâu chắc, chắc chắn lâm chung Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cõi Cực Lạc, chứng ngôi bất thoái.
So ra như thế, người tu nên tự suy xét hơn kém để tự mình lựa chọn pháp môn tu hành, tránh lầm lỡ.
 
Tam muội: tức là Chánh định
Pháp môn Tín, Nguyện, Trì danh muốn được thành tựu vãng sinh ắt hành giả cần phải huân tu đạt được định trước gió nghiệp tam giới. Định này tùy theo sự hành trì sâu cạn được chia thành ba bậc chín phẩm.
 
Hạ phẩm vãng sinh hành giả cần Tin sâu, Nguyện thiết, lâm chung nhờ nương vào Phổ đẳng tam muội của Đức Từ tôn A Di Đà, được nhất tâm bất loạn mười niệm theo Phật và thánh chúng tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc.
 
Không dừng ở Tin sâu, Nguyện thiết hành giả tiến lên nữa, quá trình huân tu Thánh hiệu của hành giả thuần thục đi vào được Niệm Phật tam muội, trong tông Tịnh độ thường gọi là cảnh giới Nhất tâm bất loạn. Tùy theo sự sâu cạn, căn cơ mà cũng thường được chia thành Lý Nhất tâm bất loạn và Sự Nhất tâm bất loạn.
 
Lại nữa, niệm Phật cũng có sự Sự trì và Lý trì.
Theo Ngẫu Ích đại sư: “Sự trì là tin có cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà, mà chưa đạt lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ quyết định cầu sanh, tha thiết thì niệm như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A Di Đà ở Tây Phương, do tâm ta sẵn đủ, tâm ta tạo nên; đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào xao lãng”.
Nói giản lược, Sự trì là cách trì niệm của kẻ không rõ về nghĩa lý, chỉ tin có cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà, rồi chí thành tha thiết niệm Phật để cầu tiếp dẫn vãng sanh. Lý trì là lối trì niệm của người cũng thật hành đồng như cách Sự trì ở trên, nhưng giải ngộ cảnh Tịnh Độ cùng Phật A Di Đà đều ở trong chân tâm, do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành.
Trong tác phẩm Niệm Phật thập yếu, Tổ Thiền Tâm có kể câu chuyện:
Trong giấc mộng, một vị sư Việt Nam gặp ông tăng áo vàng hỏi:
- Người niệm Phật, mà Phật là chi?
- Đáp: Phật là tâm.
Ông tăng hỏi tiếp: Thế nào là “Phật là tâm”?
Vị sư bèn ứng khẩu đọc:
Mỗi câu tràng hạt Phật là tâm
Phật rõ là Tâm, uổng chạy tìm!
Bể Phật dung hòa Tâm với cảnh
Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh
Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng
Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành.
Tâm, Phật nguyên lai đều giả huyễn
Phật, Tâm đồng diệt đến viên thành.
 
Ngẫu Ích đại sư dạy: “Không luận sự trì hay lý trì; niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc tư hoặc không khởi hiện, là cảnh giới Sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai trí rạng, thấy rõ Bản tánh Phật, là cảnh giới Lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến, tư hoặc làm loạn. Lý nhất tâm không bị nhị biên làm loạn.”
Nghe đã thoát thanh trần,
Tên gọi cũng không có.
 
Đến giai đoạn này, nghe thoát thanh trần tức sở văn đã diệt; các tướng động tĩnh vắng lặng không sinh; lìa động lìa tĩnh thì cái nghe không sinh, tức thì cái năng văn cũng diệt theo; khi đó tánh nghe vượt qua sự đối đãi “năng-sở”, cởi được cái nút thắt nhĩ căn, nên cái tên cũng không còn.
Phật Hoàng Trần Nhân Tông viết:
Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm
Danh lợi lòng băng với bão đêm
Mưa tạnh, hoa tàn non tịch mịch
Một tiếng chim kêu, xuân thêm tàn
Trong mọi thanh âm, tiếng thị phi đối ứng trực tiếp với bản thân nhất, dù có tu sâu nhưng tiếng khen, chê vẫn chạm đến những cảm xúc vi tế. Thị phi đã rụng trôi rồi, một tiếng chim kêu, là ai nghe? Xoay người lại; hoa rụng, xuân tàn rồi.
Đức Lục tổ cũng dạy:
Khen chê tâm tĩnh lặng
Ghét thương chẳng để lòng
Duỗi thẳng đôi chân nghỉ
Phiền não tức Bồ đề
 
Có lần có vị tăng hỏi Thiền sư Quang Mục:
- Thế nào là cái chánh nghe?
Thiền sư Quang Mục đáp: - Chẳng từ lỗ tai mà vào.
Ông tăng hỏi: - Vậy thì làm thế nào?
Ngài Quang Mục đáp: - Ông lại nghe chăng?
Hai tai chỉ là hai dãy thịt, như chiếc lá mới cuốn; lại nghe được pháp chăng? Cái thân tứ đại do máu thịt này lại thọ được pháp chăng?
Hành giả hãy tự nhận lấy đi, của báu sẵn trong nhà mình đấy.
Một căn đã về nguồn,
Sáu căn đều giải thoát.
Nhĩ căn đã viên thông, thoát khỏi vọng trần dính mắc; quay trở về Tánh giác bản nguyên; khi đó ánh sáng diệu minh của Bản giác được hiển lộ thì 5 căn khác cũng cùng lúc được thanh tịnh. Khi đó hành giả được giải thoát, vào được Tam ma đề của chư Phật.
 
Thưa Đại Chúng hiện tiền,
Cùng với thầy A Nan!
Hãy trừ bỏ cái nghe
Bám thanh trần điên đảo,
Hãy xoay lại cái nghe
Quay về nghe tự tánh,
Tánh thành Đạo Vô Thượng.
Đó thật là pháp môn
Kẻ sơ tâm nương vào
Để tu chứng viên thông.
Đó là con đường thẳng
Mà chư Phật mười phương
Tiến vào cửa niết bàn.
Chư Phật đời quá khứ
Đã thành tựu pháp này;
Chư Bồ-tát hiện tại
Cũng nương pháp môn này
Nhập cảnh giới viên minh;
Và ở đời vị lai,
Những người tu học Phật
Cũng theo pháp môn ấy.
Chẳng riêng Quán Thế Âm,
Tôi cũng trong pháp ấy
Mà tu chứng viên thông.
 
Thật như lời Thế Tôn
Hỏi con các phương tiện
Dùng để cứu chúng sinh
Ở thời kì mạt pháp,
Người muốn cầu xuất thế,
Thành tựu tâm niết bàn,
Thì phương tiện “nhĩ căn”
Của Bồ Tát Quán Âm
Là siêu việt hơn hết;
Còn các phương tiện khác,
Đều nhờ oai thần Phật,
Khiến gặp được cơ duyên
Mà thoát bỏ trần lao,
Không phải là pháp tu
Lâu dài cho mọi người,
Cũng không thể cùng lúc
Nói cho người căn cơ
Sâu, cạn không đồng nhau.
Đảnh lễ Như Lai Tạng
Vô lậu, không nghĩ bàn,
Gia hộ đời vị lai
Người tu pháp môn này
Tỏ ngộ, không mê hoặc.
Phương tiện kẻ sơ tâm
Tu dễ dàng thành tựu!
Đây quả là pháp môn
Hợp cơ thầy A Nan
Cùng chúng sinh đời sau,
Chỉ cần tu “nhĩ căn”,
Mau chứng được Viên Thông,
Hơn các pháp môn khác.
Yếu quyết tu Chân Tâm,
Chỉ như vậy mà thôi!
Đoạn kinh này Đức Văn Thù tổng kết lại pháp tu Nhĩ căn viên thông, đánh giá và khuyến tấn chúng sinh đời vị lai thời mạt pháp phát tâm Bồ đề, chỉ rõ con đường đến quả vị Diệu giác. Vì thời mạt pháp xa Phật ma chướng nặng nề nên Đức Văn Thù cần phải chỉ rõ con đường để hàng phàm phu sơ phát tâm nương vào.
Với thời Chánh pháp và tượng pháp, các Phật tử thường được gần Phật và thánh tăng, được Phật và thánh tăng chỉ dạy trực tiếp; giáo pháp còn hưng thịnh; ma chướng tuy có nhưng không nhiều; lại được oai thần Phật gia hộ gặp nhiều thắng duyên nên dễ tu chứng.
Hỏi: Nếu pháp Phản văn Trì danh ưu việt như vậy sao 25 vị Đại A la hán và Đại Bồ tát trong kinh Lăng Ngiêm không ai tu học; mà Đức Văn Thù chỉ tuyên dương pháp Nhĩ căn viên thông của Ngài Quán Thế Âm?
Đáp: Hỏi như vậy hàng hậu học sơ cơ chúng ta ngày nay lại càng phải cảm ân trọng của Pháp Tạng tỳ kheo.
Mới hay, Ân Phật quá lớn lao không thể nghĩ bàn! Dù tán nhỏ thân này như vi trần mà phụng thờ Phật trong vô số kiếp cũng khó đáp đền! Ôi!
Nếu chẳng phải tỳ kheo Pháp Tạng là bậc Đại sĩ; quán sát thấu tận cùng nỗi khổ tam đồ, lại dùng năm kiếp tư duy phát ra 48 Đại nguyện độ sanh thì sao chúng ta có thể học được pháp môn Trì danh siêu việt dễ dàng, ổn thỏa thế này? Còn chẳng phải tu các pháp môn tự lực như các vị Bồ tát trong kinh Lăng Nghiêm ư; muôn vạn ức người phát tâm có nổi một người vượt qua được biển lửa tam giới không? Nên có câu Bồ tát phát tâm số như bông xoài trứng cá, thành đạo như lông rùa sừng thỏ là vậy.
Vì tỳ kheo Pháp Tạng phát ra Đại nguyện rộng lớn như hư không; nên Ngài dùng vô lượng vô biên vô số a tăng kỳ kiếp trang nghiêm cõi Phật, cách đây 10 kiếp mới hoàn thành. Chẳng phải các vị A la hán và Đại Bồ tát không muốn học mà không thể học, không có pháp này mà học. Nên nói giai đoạn tu nhân hậu học chúng ta may mắn hơn các vị vô biên vô số lần, nay gặp được pháp môn này chẳng phải nên trân quý, dốc hết tâm lực mà tu học để báo đền ân Phật và cũng là chẳng phụ tánh linh của mình đó ư?
Vì năng lực kém cỏi, tâm trí si ám, con xin được dừng tại đây. Vì lấy trí đóm mà suy xét ánh mặt trời, ếch đáy giếng mà bàn chuyện đất trời, ắt hẳn bài viết phạm phải nhiều sai sót không thể tha thứ. Ngưỡng mong chư Phật, chư đại Bồ tát từ bi gia hộ cho tâm phàm lời tục con mà thầm thông trí thánh, thầm hợp đạo mầu, được đúng như pháp, chẳng đến nỗi tạo tội vô lượng.
Nếu bài viết được chút công đức nào, xin nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sinh nương theo lời chân thật của Đức Thích Ca, nương theo Đại nguyện đấng Đạo sư tiếp dẫn A Di Đà Phật phát khởi Tín Nguyện đồng sanh An Lạc quốc, đồng thành Phật đạo
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát
Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát
Đệ tử Pháp Đức kính viết.
Viết xong Xuân Giáp Thìn 2024.
 
"Truy đỉnh niệm Phật" là một phương pháp niệm Phật liên tục, không ngừng nghỉ, nối liền từng chữ, từng câu một cách chặt chẽ. Mục đích của phương pháp này là để tâm trí không còn chỗ cho suy nghĩ tạp niệm, giúp đoạn trừ các chướng ngại quá khứ, hiện tại và tương lai, dẫn đến trạng thái nhất tâm bất loạn và đạt hiệu quả nhanh chóng. 
 
Đặc điểm của Truy Đỉnh Niệm
· 
· Niệm liên tục: Các chữ và câu niệm nối tiếp nhau không có khoảng trống, âm thanh không dừng lại.
· Tâm không tạp niệm: Với nỗ lực truy đỉnh mạnh mẽ, tâm trí sẽ không còn bị quấy nhiễu bởi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai.
· Đoạn tuyệt tâm thức: Phương pháp này giúp đoạn tuyệt ba tâm (quá khứ, hiện tại, tương lai), mọi chướng ngại đều được dẹp bỏ, dẫn đến tâm thanh tịnh.
· Hiệu quả nhanh: Giúp hành giả nhanh chóng đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. 
 
Ý nghĩa
· Tịnh độ: Phương pháp này được Đại sư Tam Phong thời Minh đề xướng và hiện nay được nhiều người tu theo pháp môn Tịnh Độ áp dụng, đặc biệt trong các buổi tu tập hoặc khóa lễ Phật Thất.
· Thanh tịnh tâm hồn: Giúp thanh lọc tâm hồn và tích lũy công đức lớn.
· Chuyển hóa nội tâm: Giúp người tu tập chuyển hóa và hoàn thiện đời sống đạo đức, thanh tịnh và giải thoát. 
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